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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
Hải Phòng, ngày 07 tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………… 

Căn cứ danh sách đăng ký tham gia đào tạo tập huấn về Hệ thống quản lý 

chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của 

Quý cơ quan, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ) thông báo lịch đào tạo, tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính 

nhà nước như sau:  

1. Nội dung, thời gian học, danh sách học viên đã đăng ký: (theo phụ lục 1 

gửi kèm). 

2. Hình thức đào tạo: Trực tuyến  

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kính đề nghị Quý cơ quan thông 

báo giúp đến học viên và tạo điều kiện để các đồng chí học viên hoàn thành 

khóa đào tạo, tập huấn.  

Đối với các học viên đã được đơn vị đăng ký tham dự đạo tạo tập huấn 

nhưng chưa có tên trong danh sách lớp học, Chi cục sẽ tiếp tục bố trí trong thời 

gian tới và xin thông báo lịch cụ thể sau. 

Đối với các trường hợp đăng ký bổ sung kính đề nghị Quý cơ quan gửi văn 

bản về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 09/3/2022 để Chi 

cục tổng hợp (nội dung đào tạo, tập huấn, mẫu đăng ký theo phụ lục 2,3).  

(Thông tin liên hệ: Bà Đoàn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn Chất lượng, điện thoại 0982.586.786/ 0225.3625.714). 

Trân trọng cảm ơn./.   

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Sở KH&CN (để b/cáo); 

- Chi cục trưởng; 

- Lưu: VT, QLTCCL. 

          KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

            

 

 

 

            Hoàng Thị Hồng Ngọc 
 

 



Phụ lục 1 

 DANH SÁCH LỚP ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 

(Kèm theo công văn số: 16/CCTĐC-QLTCCL ngày 07 tháng 3 năm 2022                    

của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng) 

 

1. Nội dung: Cách thức đáp ứng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 khi xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến tại cơ quan hành chính nhà 

nước. 

- Thời gian: Ngày 09, 10/3/2022 (02 ngày) 
 

 

STT Họ và tên  
Đơn vị 

công tác 
Chức vụ/ vị trí công tác 

1.  
Vũ Hữu Đạt 

Huyện Cát 

Hải 

Thư ký ISO huyện 

2.  
Nguyễn Văn Tuân CV Phòng TC-KH 

3.  
Nguyễn Thị Lan Hương CV Phòng Nội vụ 

4.  
Phạm Thị Vân Quỳnh CV Phòng VHTT-TT&DL 

5.  
Trương Thị Thu Lan CV Phòng Y tế 

6.  
Hoàng Vân Anh CV Phòng LĐTB&XH 

7.  
Nguyễn Thị Bình Nguyên CV Phòng NN&PTNT 

8.  
Phạm Thị Toàn CV Phòng TN&MT 

9.  
Nguyễn Quang Doanh CV Thanh tra huyện 

10.  
Hoàng Bảo Lâm CV Phòng Tư pháp 

11.  
Đoàn Thị Phương Thảo CV Phòng GD&ĐT 

12.  
Hoàng Mạnh Tùng CV VP HĐND&UBND 

13.  
Đoàn Thanh Tú CV VP HĐND&UBND 

14.  
Phạm Thị Thu Trang 

Quận Ngô 

Quyền 

Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế 

15.  
Vũ Thị Hồng Ngân Chuyên viên Phòng Kinh tế 

16.  
Nguyễn Văn Hạ Chuyên  viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

17.  
Vũ Thị Thùy Linh Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị 
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STT Họ và tên  
Đơn vị 

công tác 
Chức vụ/ vị trí công tác 

18.  
Nguyễn Minh Hoàng Chuyên viên Phòng LĐTBXH 

19.  
Nguyễn Quang Trường Thanh tra viên 

20.  
Nguyễn Thị Minh Huyền 

Quận Hồng 

Bàng 

Phòng Kinh tế 

21.  
Phạm Hoàng Việt Phòng Kinh tế 

22.  
Nguyễn Thị Thu Hà Phòng Y tế 

23.  
Trần Trung Đức Phòng Nội vụ 

24.  
Trần Thị Tuyết Nhung Phòng Tư pháp 

25.  
Đào Như Quỳnh Phòng LĐ TB &XH 

26.  
Trần Thị Thúy Ngân Phòng Quản lý đô thị 

27.  
Nguyễn Thanh Hà Phòng Giáo dục đào tạo 

28.  
Nguyễn Hoài Linh Phòng Tài nguyên và môi trường 

29.  
Nguyễn Thị Thoa Phòng Văn hóa thông tin 

30.  
Nguyễn Thị Thanh Mai Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 

31.  
Nguyễn Thị Phương Thảo 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

P.Trưởng phòng 

32.  
Nguyễn Thúy Liễu Phó trưởng phòng 

33.  
Trần Thu Hằng Trưởng phòng 

34.  
Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng 

35.  
Đỗ Hồng Hải Phó trưởng phòng 

36.  
Phạm Thị Hồng Vân Phó trưởng phòng 

37.  
Phạm Thị Thanh Thủy Phó trưởng phòng 

38.  
Vũ Thị Phương Hiền Phó trưởng phòng 

39.  
Ngô Văn Nhậm Phó Chánh Thanh tra 

40.  
Nguyễn Hoàng Đức 

Sở Xây 

dựng 
Chuyên viên 
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2. Nội dung: Xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

Thời gian: ngày 11, 14/3/2022 (02 ngày) 
 

STT Họ và tên  
Đơn vị 

công tác 
Chức vụ/ vị trí công tác 

1.  
Vũ Hữu Đạt 

Huyện Cát 

Hải 

Thư ký ISO huyện 

2.  
Nguyễn Văn Tuân CV Phòng TC-KH 

3.  
Nguyễn Thị Lan Hương CV Phòng Nội vụ 

4.  
Phạm Thị Vân Quỳnh CV Phòng VHTT-TT&DL 

5.  
Trương Thị Thu Lan CV Phòng Y tế 

6.  
Hoàng Vân Anh CV Phòng LĐTB&XH 

7.  
Nguyễn Thị Bình Nguyên CV Phòng NN&PTNT 

8.  
Phạm Thị Toàn CV Phòng TN&MT 

9.  
Nguyễn Quang Doanh CV Thanh tra huyện 

10.  
Hoàng Bảo Lâm CV Phòng Tư pháp 

11.  
Đoàn Thị Phương Thảo CV Phòng GD&ĐT 

12.  
Hoàng Mạnh Tùng CV VP HĐND&UBND 

13.  
Đoàn Thanh Tú CV VP HĐND&UBND 

14.  
Bùi Thị Thúy Hà 

Quận Ngô 

Quyền 

Chuyên viên Phòng Nội vụ 

15.  
Nguyễn Thị Nguyên Hương CV Phòng Tài chính-Kế hoạch 

16.  
Vũ Thị Huệ Chuyên  viên Phòng Y tế 

17.  
Đặng Thị Thảo Anh CV Phòng Tài nguyên và Môi trường 

18.  
Đặng Thúy Hải 

Công chức Văn phòng - Thống kê 

phường Lạch Tray 

19.  
Đỗ Thị Kim Ngân 

Công chức Văn hóa xã hội phường 

Lạch Tray 

20.  
Phạm Thị Thúy Nga 

Công chức Văn hóa xã hội phường 

Lạch Tray 

21.  
Trần Thị Hiền Công chức Tư pháp phường Lạch Tray 
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STT Họ và tên  
Đơn vị 

công tác 
Chức vụ/ vị trí công tác 

22.  
Nguyễn Thị Tuyết 

Huyện Kiến 

An 

Phó Chánh Văn phòng  UBND quận 

23.  
Nguyễn Duy Tuấn Chuyên viên biệt phái Văn phòng    

24.  
Trần Thị Minh Thảo Chuyên viên Văn phòng UBND quận 

25.  
Vũ Đăng Hùng 

Chuyên viên phòng Tài chính và Kế 

hoạch 

26.  
Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên phòng Tư pháp 

27.  
Lê Thị Minh Huyền Chuyên viên Ban Tổ chức – Nội vụ 

28.  
Vũ Mai Phương Chuyên viên phòng TNMT 

29.  
Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên phòng Giáo dục và đào tạo 

30.  
Vũ Thu Hà Chuyên viên phòng Kinh tế 

31.  
Lương Khánh Thiện Chuyên viên phòng Quản lý Đô thị  

32.  
Trần Văn Đông Chuyên viên phòng Văn hóa thông tin 

33.  
Phạm Anh Thư Chuyên viên phòng Y tế 

34.  
Nguyễn Văn Sơn Thanh tra viên 

35.  
Đinh Hữu Đại Chuyên viên  

36.  
Đặng Thị Hoa 

Công chức Văn phòng thống kê UBND 

phường Quán Trữ 

37.  
Phạm Thị Ánh Tuyết 

Công chức Văn phòng thống kê UBND 

phường  Bắc Sơn 

38.  
Nguyễn Tuấn Anh 

Công chức Văn phòng thống kê UBND 

phường  Lãm Hà 

39.  
Nguyễn Thị Huyền 

Công chức Văn phòng thống kê UBND 

phường Nam Sơn 

40.  
Nguyễn Thị Ngọc Ngà  

Công chức Văn phòng thống kê UBND 

phường Tràng Minh 

 

 

 

 

https://qlvb.hpnet.vn/style/qlvb2013/TraodoiCongviec/TraodoiCongviecEdit.aspx
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3. Nội dung: Xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

Thời gian: ngày 15, 16/3/2022 (02 ngày) 

 

STT Họ và tên  
Đơn vị 

công tác 
Chức vụ/ vị trí công tác 

1.  
Lê Thị Hồng Nga 

 

Huyện Kiến 

An 

Công chức Văn phòng thống kê UBND 

phường Phù Liễn 

2.  
Nguyễn Thị Thu Trang 

Công chức Văn phòng thống kê UBND 

phường Trần Thành Ngọ 

3.  
Vũ Thị Kim Chung 

Công chức Văn phòng thống kê UBND 

phường Văn Đẩu 

4.  
Phạm Thị Tuyết 

Công chức Văn phòng thống kê UBND 

phường Ngọc Sơn 

5.  
Phạm Hoàng Anh 

Công chức Văn phòng thống kê UBND 

phường Đồng Hòa 

6.  
Phạm Thị Lan Hương 

Quận Hồng 

Bàng 

 

 

UBND phường Hoàng Văn Thụ 

7.  
Nguyễn Hoài Đức UBND phường Minh Khai 

8.  
Nguyễn Thị Minh Phương UBND phường Phan Bội Châu 

9.  
Lê Việt Anh UBND phường Thượng Lý 

10.  
Trương Thị Thu Hà UBND phường Hạ Lý 

11.  
Nguyễn Thị Dáng Hương UBND phường Trại Chuối 

12.  
Đinh Xuân Thủy Tiên UBND phường Sở Dầu 

13.  
Đào Thị Hải Yến UBND phường Hùng Vương 

14.  
Nguyễn Thị Hà UBND phường Quán Toan 

15.  
Phạm Đức Tính 

 Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Chuyên viên 

16.  
Nguyễn Thị Phương Thảo P.Trưởng phòng 

17.  
Nguyễn Thúy Liễu Phó trưởng phòng 

18.  
Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng 

19.  
Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên 

20.  
Đỗ Hồng Hải Phó trưởng phòng 
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STT Họ và tên  
Đơn vị 

công tác 
Chức vụ/ vị trí công tác 

21.  
Phạm Thị Thanh Thủy Phó trưởng phòng 

22.  
Vũ Thị Phương Hiền 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Phó trưởng phòng 

23.  
Ngô Văn Nhậm Phó Chánh Thanh tra 

24.  
Hoàng Thúc Long P.Chánh Văn phòng 

25.  
Ngô Thị Huệ Chuyên viên 

26.  
Trịnh Đông Phương Chuyên viên 

27.  
Đặng Hoàng Anh Chuyên viên 

28.  
Đào Vũ Chiến Phó trưởng phòng 

29.  
Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên 

30.  
Trần Ngọc Thủy Chuyên viên 

31.  
Nguyễn Thị Minh Huệ Chuyên viên 

32.  
Mạc Thành Trung Chuyên viên 

33.  
Nguyễn Văn Cả Chuyên viên 

34.  
Tạ Hương Trang Chuyên viên 

35.  
Nguyễn Thị Bình Chuyên viên 

36.  
Nguyễn Ngọc Hà Chuyên viên 

37.  
Nguyễn Thị Thoa Chuyên viên 

38.  
Cao Chiến Thắng Chuyên viên 

39.  
Đỗ Thị Mỹ Hạnh Phó Chánh VP 

40.  
Nguyễn Trọng Khôi Chuyên viên 

 



7 

 

4. Nội dung: Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

Thời gian: ngày 17, 18/3/2022 (02 ngày) 

 

STT Họ và tên  Đơn vị công tác Chức vụ/ vị trí công tác 

1.  
Phạm Đức Tính 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 

Chuyên viên 

2.  
Nguyễn Thị Phương Thảo P.Trưởng phòng 

3.  
Nguyễn Thúy Liễu Phó trưởng phòng 

4.  
Trần Thu Hằng Trưởng phòng 

5.  
Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng 

6.  
Đỗ Hồng Hải Phó trưởng phòng 

7.  
Phạm Thị Hồng Vân Phó trưởng phòng 

8.  
Phạm Thị Thanh Thủy Phó trưởng phòng 

9.  
Vũ Thị Phương Hiền Phó trưởng phòng 

10.  
Ngô Văn Nhậm Phó Chánh Thanh tra 

11.  
Hoàng Thúc Long P.Chánh Văn phòng 

12.  
Ngô Thị Huệ Chuyên viên 

13.  
Đỗ Thị Mỹ Hạnh 

Sở Văn hóa và 

Thể thao 

Phó Chánh VP 

14.  
Nguyễn Thị Minh Phương Chuyên viên 

15.  
Phạm Thị Yến Chuyên viên 

16.  
Nguyễn Nhật Hoàng Chuyên viên 

17.  
Nguyễn Hồng Hạnh Chuyên viên 

18.  
Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên 

19.  
Phạm Thúy An Chuyên viên 

20.  
Nguyễn Văn Như Chuyên viên 

21.  
Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên 
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STT Họ và tên  Đơn vị công tác Chức vụ/ vị trí công tác 

22.  
Bùi Ngọc Diệp Chuyên viên 

23.  
Nguyễn Trọng Khôi Chuyên viên 

24.  
Lê Thị Cúc Chuyên viên 

25.  
Nguyễn Hữu Duy Chuyên viên 

26.  
Lại Hoàng An Chuyên viên 

27.  
Phạm Hùng Quý Chuyên viên 

28.  
Bùi Thị Thanh Mai 

Trung tâm 

Thông tin, 

Thống kê 

KH&CN 

Trưởng phòng HCTH 

29.  
Nguyễn Thị Tâm Nhân viên Phòng HCTH 

30.  
Hoàng Quang Huy 

Phó trưởng phòng Phòng Tư liệu 

và nghiên cứu 

31.  
Nguyễn Thuỳ Dương 

Nhân viên Phòng Tư liệu  

và nghiên cứu 

32.  
Nguyễn Thị Lưu 

Phó trưởng phòng Phòng Truyền 

thông 

33.  
Vũ Thị Thành 

Phó trưởng phòng  

Phòng Truyền thông 

34.  
Vũ Đức Hùng Nhân viên Phòng CNTT&TK 

35.  
Bùi Ngọc Lâm 

VP UBND 

thành phố 

Phó Trưởng phòng  

36.  
Nguyễn Văn Trưởng Chuyên viên 

37.  
Nguyễn Văn Lực Nhân viên 

38.  
Trần Anh Tuấn 

UBND huyện 

Tiên Lãng 
 Chuyên viên 

 

 



Phụ lục 2 

NỘI DUNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 

(Kèm theo công văn số: 16/CCTĐC-QLTCCL ngày 07 tháng 3 năm 2022             

của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng) 

 

1. Nhận thức chung về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Mục đích: Giúp cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan hành 

chính nhà nước nắm được những kiến thức cơ bản về xây dựng, áp dụng, duy 

trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và những 

vấn đề mới của phiên bản TCVN ISO 9001:2015 với phiên bản TCVN ISO 

9001:2008.  

- Đối tượng: Người mới tiếp cận việc xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Cán bộ, công chức đang thực 

hiện việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015. 

- Thời lượng: 02 ngày. 

2. Xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Mục đích: Giúp cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan hành 

chính nhà nước có thể tự thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015. 

- Đối tượng: Toàn bộ cán bộ, công chức thuộc cơ quan hành chính nhà 

nước thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

- Thời lượng: 02 ngày. 

3. Cách thức đáp ứng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi 

xây dựng, áp dụng, duy trì tại cơ quan hành chính nhà nước. 

Mục đích: Giúp cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan hành chính 

nhà nước đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong việc 

xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị. 

- Đối tượng: Cán bộ, công chức phụ trách ISO ở cấp phòng, đơn vị. Thư 

ký Ban chỉ đạo ISO của cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thời lượng: 02 ngày. 
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4. Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015. 

- Mục đích: Giúp cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan hành 

chính nhà nước có thể tự đánh giá hệ thống của đơn vị trong quá trình áp 

dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 

- Đối tượng: Ban chỉ đạo ISO, cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ 

quan hành chính nhà nước đang thực hiện việc áp dụng  áp dụng, duy trì hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, đã tham gia lớp nhận thức 

chung. 

- Thời lượng: 02 ngày. 

5. Công tác Thư ký Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Mục đích: Giúp Thư ký Ban chỉ đạo ISO nắm bắt được công việc của 

mình trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001: 2015. 

- Đối tượng: Thư ký Ban chỉ đạo ISO, đã từng tham gia lớp nhận thức 

chung, đánh giá nội bộ.   

- Thời lượng: 02 ngày. 

6. Cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015. 

- Mục đích: Giúp các thành viên Ban chỉ đạo ISO, Lãnh đạo phòng/đơn 

vị, công chức phụ trách ISO nắm chắc các kiến thức và cách thức kiểm soát, vận 

hành, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015. 

- Đối tượng: Thành viên BCĐ ISO, Lãnh đạo phòng/đơn vị, công chức 

phụ trách ISO của các cơ quan hành chính đã từng tham gia lớp nhận thức 

chung, chuyên gia đánh giá nội bộ. 

- Thời lượng: 02 ngày 



Phụ lục 3 

MẪU ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN THEO TCVN ISO 9001:2015 

(Kèm theo công văn số: 16/CCTĐC-QLTCCL ngày 07 tháng 3 năm 2022       

của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng) 

 

 

STT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Chức vụ/ đơn 

vị công tác 

Điện thoại, 

Email 

Lớp đăng ký 

tham gia 

      

      

      

 

 

 

Nơi nhận:     
- Chi cục TĐC; 

- .... 

- Lưu: ..... 

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO 

(ký tên, đóng dấu)            
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